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---------------------
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ 
THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2/2016

NGÀY 29.8.2016
	STT
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

ĐĂNG KÝ

 THAM GIA
	ĐÃ THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	
	
	
	Túi máu

 250 ml
	Túi máu 

350 ml
	Túi máu 

450 ml
	Tổng cộng
	

	
	MẦM NON
	
	
	
	
	
	

	01
	Mầm non 2/9
	3
	
	3
	
	3/3
	

	02
	Mầm non 19/5
	5
	
	2
	1
	3/5
	2 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	03
	Măng Non I
	3
	1
	1
	1
	3/3
	

	04
	Măng Non II
	4
	3
	1
	1
	5/4
	

	05
	Măng Non III
	1
	
	
	
	0/1
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	06
	Mầm non  Phường 1
	6
	
	5
	
	5/6
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	07
	Mầm non  Phường 2
	6
	2
	3
	
	5/6
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	08
	Mầm non  Phường 3
	3
	1
	2
	
	3/3
	

	09
	Mầm non  Phường 4
	2
	2
	
	
	2/2
	

	10
	Mầm non  Phường 5
	3
	2
	
	
	1/3
	2 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	11
	Mầm non  Phường 6
	2
	
	1
	1
	2/2
	

	12
	Mầm non  Phường 7
	1
	
	1
	
	1/1
	

	13
	Mầm non  Phường 8
	3
	
	2
	
	2/3
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	14
	Mầm non  Phường 9
	4
	
	1
	
	¼
	3 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	15
	Mầm non  Phường 10
	3
	
	2
	1
	3/3
	

	16
	Mầm non  Phường 11
	1
	
	1
	
	1/1
	

	17
	Mầm non  Phường 13
	3
	
	1
	
	1/3
	2 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	18
	Mầm non  Phường 14
	3
	1
	2
	
	3/3
	

	19
	Mầm non  Phường 15A
	10
	
	8
	1
	9/10
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	20
	Mầm non  Phường 15B
	2
	
	
	
	0/2
	2 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	21
	Mầm non Khải Tâm
	5
	
	3
	1
	4/5
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	22
	Mầm non Sài Gòn
	3
	1
	1
	
	2/3
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	23
	Mầm non Lan Anh
	0
	
	
	
	
	

	24
	Mâm non Âu Cơ
	0
	
	
	
	
	

	25
	Mầm non Vạn An
	0
	
	
	
	
	

	26
	Mầm non Thanh Tâm
	0
	
	
	
	
	

	27
	Mầm non 
Con Mèo Vàng
	0
	
	
	
	
	

	28
	Mầm non Ánh Sao
	0
	
	
	
	
	

	29
	Mầm non 12A
	2
	1
	
	
	1/2
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	30
	Mầm non Việt Úc
	0
	
	
	
	
	

	31
	Mầm non Bình Minh
	0
	
	
	
	
	

	32
	Mầm non Sóc Nâu
	0
	
	
	
	
	

	33
	Mầm non Ngôi Sao Việt
	0
	
	
	
	
	

	34
	Mầm non Tương Lai
	0
	
	
	
	
	

	35
	Lớp Mẫu giáo độc lập 12B
	0
	
	
	
	
	

	36
	Nhóm trẻ Sao Mai Vàng
	0
	
	
	
	
	

	37
	Nhóm trẻ Minh Khuê
	0
	
	
	
	
	

	
	TIỂU HỌC
	
	
	
	
	
	

	01
	Bắc Hải
	4
	
	
	
	0/4
	4 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	02
	Điện Biên
	1
	
	
	
	0/1
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	03
	Dương Minh Châu
	0
	
	
	
	
	

	04
	Hoàng Diệu
	1
	
	
	
	0/1
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	05
	Hồ Thị Kỷ
	5
	
	5
	
	5/5
	

	06
	Võ Trường Toản
	5
	
	4
	1
	5/5
	

	07
	Lê Đình Chinh
	3
	1
	3
	
	4/3
	

	08
	Lê Thị Riêng
	4
	1
	2
	1
	4/4
	

	09
	Nguyễn Chí Thanh
	0
	
	
	
	
	

	10
	Nhật Tào
	0
	
	
	
	
	

	11
	Thiên Hộ Dương
	5
	
	1
	1
	2/5
	3 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	12
	Tô Hiến Thành
	2
	1
	1
	
	2/2
	

	13
	Trương Định
	3
	2
	1
	
	3/3
	

	14
	Trần Nhân Tôn
	5
	
	2
	
	2/5
	3 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	15
	Trần Quang Cơ
	5
	
	
	
	0/5
	5 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	16
	Triệu Thị Trinh
	0
	
	
	
	
	

	17
	Trí Tri
	0
	
	
	
	
	

	18
	Trần Văn Kiểu
	3
	
	1
	
	1/3
	2 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	19
	Việt Úc
	0
	
	
	
	
	

	20
	Quốc tế Á Châu
	5
	1
	1
	
	2/5
	3 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	
	THCS&THPT
	
	
	
	
	
	

	01
	Hoàng Văn Thụ
	5
	1
	2
	1
	4/5
	1 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	02
	Lạc Hồng
	4
	2
	2
	
	4/4
	

	03
	Nguyễn Tri Phương
	1
	
	1
	
	1/1
	

	04
	Trần Phú
	0
	
	
	
	
	

	05
	Cách Mạng Tháng Tám
	4
	
	
	1
	1/4
	3 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	06
	Nguyễn Văn Tố
	4
	2
	2
	
	4/4
	

	07
	Sương Nguyệt Anh
	0
	
	
	
	
	

	08
	Diên Hồng
	0
	
	
	
	
	

	09
	Duy Tân
	0
	
	
	
	
	

	10
	Vạn Hạnh
	5
	1
	1
	
	2/5
	3 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	11
	Chuyên Biệt
	3
	
	
	
	0/3
	3 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe

	12
	Chuyên Biệt Ước Mơ
	7
	4
	1
	
	5/7
	2 người không hiến máu do không

 đủ sức khỏe


Người lập bảng 






Ngày 25 tháng 8  năm 2016
